
MA TR N, B N Đ C T  VÀ Đ  KI M TRA Đ NH KÌ MINH H AẬ Ả Ặ Ả Ề Ể Ị Ọ

MÔN NG  VĂNỮ

MA TR N Đ  KI M TRA GI A H C KÌ I Ậ Ề Ể Ữ Ọ
MÔN NG  VĂN, L P 6Ữ Ớ

T
T

Kĩ 
năn

g

N iộ  
dung/đ

n vơ ị 
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th cứ
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1 Đ cọ  
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u

Truy nệ  
dân  gian 
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3 0 5 0 0 2 0 60

2 Vi tế K  l iể ạ  
m t  tr iộ ả  
nghi mệ  
c a  b nủ ả  
thân.

0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40

T ngổ 15 5 25 15 0 30 0 10

100T  l  %ỉ ệ 20 40% 30% 10%

T  l  chungỉ ệ 60% 40%

B NG Đ C T  Đ  KI M TRA GI A H C KÌ IẢ Ặ Ả Ề Ể Ữ Ọ
MÔN: NG  VĂN L P 6 - TH I GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚTỮ Ớ Ờ
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1 Đ c ọ
hi uể

Truy n dân ệ
gian 
(truy n ề
thuy t, c  ế ổ
tích)..

Nh n bi t: ậ ế
-  Nh n bi t  đ c nh ng d uậ ế ượ ữ ấ  
hi u  đ c  tr ng  c a  th  lo iệ ặ ư ủ ể ạ  
truy n  c  tích;  chi  ti t  tiêuệ ổ ế  
bi u,  nhân  v t,  đ  tài,  c tể ậ ề ố  
truy n,  l i  ng i  k  chuy nệ ờ ườ ể ệ  
và l i nhân v t.ờ ậ
-  Nh n  bi t  đ c  ng i  kậ ế ượ ườ ể 
chuy n và ngôi k .ệ ể
Thông hi u:ể
- Tóm t t đ c c t truy n.ắ ượ ố ệ
- Lí gi i đ c ý nghĩa, tác d ngả ượ ụ  
c a các chi ti t tiêu bi uủ ế ể
-  Hi u  đ c  đ c  đi m  nhânể ượ ặ ể  
v t th  hi n qua hình dáng, cậ ể ệ ử 
ch ,  hành  đ ng,  ngôn  ng ,  ýỉ ộ ữ  
nghĩ.
- Hi u và lí gi i đ c ch  để ả ượ ủ ề 
c a văn b n.ủ ả
-  Xác  đ nh  đ c  nghĩa  thànhị ượ  
ng  thông d ng.ữ ụ
V n d ngậ ụ :
-  Rút ra đ c bài  h c t  vănượ ọ ừ  
b n.ả
-  Nh n  xét,  đánh  giá  đ c  ýậ ượ  
nghĩa,  giá  tr  t  t ng  ho cị ư ưở ặ  
đ c s c v  ngh  thu t c a vănặ ắ ề ệ ậ ủ  
b n. ả

3 TN 5TN 2TL

2 Vi tế K  l i m t ể ạ ộ
tr i nghi m ả ệ
c a b n ủ ả
thân.

Nh n bi t:  ậ ế
Thông hi u: ể
V n d ng: ậ ụ
V n d ng cao: ậ ụ
Vi t đ c bài văn k  l i  m tế ượ ể ạ ộ  
tr i  nghi m  c a  b n  thân;ả ệ ủ ả  
dùng  ng i  k  chuy n  ngôiườ ể ệ  
th  nh t chia s  tr i  nghi mứ ấ ẻ ả ệ  
và th  hi n c m xúc tr c sể ệ ả ướ ự 
vi c đ c k .ệ ượ ể

1TL*

T ngổ 3 TN 5TN 2 TL 1 TL
T  l  %ỉ ệ 20 40 30 10

T  l  chungỉ ệ 60 40



Đ  KI M TRA GI A H C KÌ IỀ Ể Ữ Ọ
Môn Ng  văn l p 6ữ ớ

Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i gian giao đờ ể ờ ề

I. Đ C HI U (6.0 đi m)Ọ Ể ể
Đ c văn b n sau:ọ ả

Truy n nàng tiên cệ ố
Ngày x a ngày x a,  m t ngôi làng nh  n , có m t bà lão tu i cũng đã ử ư ở ộ ỏ ọ ộ ổ

cao và vô cùng nghèo khó. Trông bà r t g y gò, m y u, nét m t bà nhăn ấ ầ ố ế ặ
nhúm và đ m m t v  bu n phi n. Bà s ng m t mình trong m t chi c l uượ ộ ẻ ồ ề ố ộ ộ ế ề  
nh  rách nát ch  đ  che m a che n ng ch  không che đ c nh ng c n gió ỏ ỉ ủ ư ắ ứ ượ ữ ơ
rét c a mùa đông. Bà không có con, không có cháu bên c nh mình đ  đ  ủ ạ ể ỡ
đ n và chăm sóc nh ng lúc m đau.ầ ữ ố

Ngày qua ngày, bà ph i ra ngoài đ ng mò t ng con cua, b t t ng con cả ồ ừ ắ ừ ố  
nh  đ  đ i l y ti n mua g o sinh s ng qua ngày.ỏ ể ổ ấ ề ạ ố

R i m t hôm, trong lúc đang b t c, bà b t đ c m t con c r t đ p. ồ ộ ắ ố ắ ượ ộ ố ấ ẹ
Con c có chi c v  màu xanh ng c bích, nó to h n ngón cái bà m t chút và ố ế ỏ ọ ơ ộ
t a ra nh ng ánh sáng l p lánh r t đ p d i ánh m t tr i. Bà vui m ng, ỏ ữ ấ ấ ẹ ướ ặ ờ ừ
nâng niu con c trên đôi bàn tay g y gu c nhăn nheo và đ y v t chai s m ố ầ ộ ầ ế ạ
c a mình. Bà th y r t th ng c nên bà không bán mà đem nó v  nuôi ủ ấ ấ ươ ố ề
trong m t chi c chum n c d ng  sân nhà.ộ ế ướ ự ở

Ngày qua ngày, bà v n c m c i v i công vi c c a mình. Bà v n ra đ ng ẫ ặ ụ ớ ệ ủ ẫ ồ
mò cua b t c. Nh ng bà r t đ i ng c nhiên khi tr  v  nhà, t t c  sân nhà ắ ố ư ấ ỗ ạ ở ề ấ ả
đã s ch sẽ t m t t, v n rau phía sau nhà thì đã s ch c , c m n c trên ạ ươ ấ ườ ạ ỏ ơ ướ
bàn đã n u tinh t m. Bà nghĩ mãi nh ng không th  nghĩ đ c ai đã giúp ấ ươ ư ể ượ
mình.

Hôm sau, bà v n ra đ ng nh  th ng l  nh ng l n này gi a bu i bà ẫ ồ ư ườ ệ ư ầ ữ ổ
quay tr  v  nhà. V  t i c ng, bà rón rén b c t i nép sau cánh c a đ  xem ở ề ề ớ ổ ướ ớ ử ể
ai giúp bà hôm qua. Bà th y t  trong chi c chum n c b c ra là m t cô ấ ừ ế ướ ướ ộ
gái xinh đ p, làn da cô tr ng h ng, đôi m t to đen nh  m t b  câu n d i ẹ ắ ồ ắ ư ắ ồ ẩ ướ
hai hàng mi cong vút. Mái tóc cô đen m t màu đen ánh và dài óng . Cô ộ ả
khoác trên mình m t chi c áo màu ng c bích, dáng đi nh  nhàng uy n ộ ế ọ ẹ ể
chuy n nh ng cô v n làm vi c nhà m t cách nhanh thoăn tho t. Cô d n ể ư ẫ ệ ộ ắ ọ
d p nhà c a, quét sân, nh  c  sau v n. Khi công vi c v n t c xong ẹ ử ổ ỏ ườ ệ ườ ượ
xuôi, cô l i đong g o n u c m cho bà lão.ạ ạ ấ ơ



Đ n lúc này thì bà lão đã nh n ra t t c , thì ra đó là m t nàng tiên c, ế ậ ấ ả ộ ố
bà nh  nhàng b c t i chi c chum, l y chi c v  c r i đ p v . Nghe th y ẹ ướ ớ ế ấ ế ỏ ố ồ ậ ỡ ấ
ti ng đ ng, cô gái v i vàng quay l i chi c chum đ  chui vào chi c v  c ế ộ ộ ạ ế ể ế ỏ ố
nh ng đã quá mu n. Bà lão ch y t i ôm l y cô và nói:ư ộ ạ ớ ấ

– Con gái! Hãy  l i đây v i m !ở ạ ớ ẹ
T  đó tr  đi, bà lão và cô gái s ng v i nhau r t vui v  và h nh phúc.ừ ở ố ớ ấ ẻ ạ

(Nguy n Đ ng Chi, ễ ổ Kho tàng truy n c  tích Vi t Namệ ổ ệ , NXB Tr  2019).ẻ
Th c hi n các yêu c u:ự ệ ầ
Câu 1. Truy n ệ nàng tiên cố  thu c th  lo i nào?ộ ể ạ

A. Truy n c  tích ệ ổ B. Truy n đ ng tho i    C. Truy n thuy t ệ ồ ạ ề ế D.  Th nầ  
tho i.ạ
Câu 2. Câu chuy n trong tác ph m đ c k  b ng l i c a ai?ệ ẩ ượ ể ằ ờ ủ

A. L i c a nhân v t bà lão.ờ ủ ậ B. L i c a ng i k  chuy n.ờ ủ ườ ể ệ
C. L i c a nhân v t nàng tiênờ ủ ậ C. L i c a con cua.ờ ủ

Câu 3. Vì sao bà ph i ra ngoài đ ng mò t ng con cua, b t t ng con c nhả ồ ừ ắ ừ ố ỏ?
A. Vì bà mu n đ i ti n l y c iố ổ ề ấ ủ
B. Vì bà mu n đ i ti n l y g oố ổ ề ấ ạ
C. Vì bà mu n đ i ti n mua qu n áoố ổ ề ầ
D. Vì bà mu n nuôi cua và c.ố ố

Câu 4. Thành ng  nào sau đây di n t  đúng tình hu ng c a bà lão khi g p đ cữ ễ ả ố ủ ặ ượ  
nàng tiên n u n ng, d n d p nhà c a?ấ ướ ọ ẹ ử

A. Đi h i già v  nhà h i tr .ỏ ề ỏ ẻ
B. H u x  t  nhiên h ng.ữ ạ ự ươ
C. Trèo cao té đau.
D.Không c u mà đ c, không c mà nênầ ượ ướ

Câu 5. T i sao khi b t đ c c thì bà lão l i không bán?ạ ắ ượ ố ạ
A. Vì con c không đáng ti n. ố ề
B. Vì con c r t đ p.ố ấ ẹ
C. Vì bà th y r t th ng c nên bà không bán ấ ấ ươ ố .
D. Vì bà mu n t ng con c cho hàng xóm.ố ặ ố

Câu 6. Đi u gì khi n nàng tiên c không th  chui vào trong chum?ề ế ố ể
A. Vì bà lão đã gi u chi c chum.  ấ ế
B. Vì bà lão đã đ p chi c chum.ậ ế
C. Vì bà đã đ p v  chi c v  cậ ỡ ế ỏ ố
D. Vì nàng tiên mu n s ng chung v i bà lãoố ố ớ

Câu 7. Nh n xét nào sau đây đúng v i truy n Nàng tiên c ?ậ ớ ệ ố
A. Gi i thích các hi n t ng thiên nhiên.ả ệ ượ
B. Ca ng i tình c m c ng đ ng b n ch t.ợ ả ộ ồ ề ặ
C. Th  hi n s  c m th ng cho s  ph n ng i ph  n . ể ệ ự ả ươ ố ậ ườ ụ ữ
D. Th  hi n tình c m gi a con ng i v i con ng i.ể ệ ả ữ ườ ớ ườ

Câu 8. T i sao bà lão l i đ p v  v  c.ạ ạ ậ ỡ ỏ ố
A. Vì bà mu n cô gái s ng cùng v i mình.ố ố ớ
B. Vì bà mu n cô gái làm vi c cho mình.ố ệ
C. Vì bà s  cô bi n m t không v  n a.ợ ế ấ ề ữ
D. Vì bà s  cô không làm vi c giúp bà n a.ợ ệ ữ



Câu 9. Hãy rút ra bài h c mà em tâm đ c nh t sau khi đ c tác ph m.ọ ắ ấ ọ ẩ
Câu 10. Truy n nàng tiên c có ý nghĩa nh  th  nào ?ệ ố ư ế
II. VI T (4.0 đi m)Ế ể

B ng trí t ng t ng ho c b ng tr i nghi m th c c a mình, em hãy vi tằ ưở ượ ặ ằ ả ệ ự ủ ế  
bài văn k  l i m t gi c m  đ p.ể ạ ộ ấ ơ ẹ

------------------------- H t -------------------------ế

H NG D N CH M Đ  KI M TRA GI A H C KÌ IƯỚ Ẫ Ấ Ề Ể Ữ Ọ
Môn: Ng  văn l p 6ữ ớ

Phầ
n

Câu N i dungộ Điể
m

I Đ C HI UỌ Ể 6,0
1 A 0,5
2 B 0,5
3 B 0,5
4 D 0,5
5 C 0,5
6 C 0,5
7 D 0,5
8 A 0,5
9 - Bài h c: lòng yêu th ng gi a ng i v i ng i...ọ ươ ữ ườ ớ ườ 1,0

10 - S ng ph i bi t yêu th ng, quý tr ng nhau, luôn bi t giúpố ả ế ươ ọ ế  
đ  ng i khác.ỡ ườ

1,0

II VI TẾ 4,0
a. Đ m b o c u trúc bài văn t  sả ả ấ ự ự 0,25
b. Xác đ nh đúng yêu c u c a đị ầ ủ ề.
K  v  m t gi c m  đ pể ề ộ ấ ơ ẹ

0,25

c. K  l i gi c mể ạ ấ ơ
HS có th  tri n khai c t truy n theo nhi u cách, nh ng c nể ể ố ệ ề ư ầ  
đ m b o các yêu c u sau:ả ả ầ
- S  d ng ngôi k  th  nh t.ử ụ ể ứ ấ
- Gi i thi u đ c gi c m .ớ ệ ượ ấ ơ
- Các s  ki n chính trong gi c m : b t đ u – di n bi n – k tự ệ ấ ơ ắ ầ ễ ế ế  
thúc.
- C m giác sau khi t nh gi c.ả ỉ ấ

2.5

d. Chính t , ng  phápả ữ
Đ m b o chu n chính t , ng  pháp Ti ng Vi t.ả ả ẩ ả ữ ế ệ

0,5

e. Sáng t o: B  c c m ch l c, l i k  sinh đ ng, sáng t o.ạ ố ụ ạ ạ ờ ể ộ ạ 0,5

B NG Đ C T  Đ  KI M TRA GI A H C KÌ IIẢ Ặ Ả Ề Ể Ữ Ọ
MÔN: NG  VĂN L P 6 - TH I GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚTỮ Ớ Ờ

TT Ch ngươ
/

N iộ  
dung/Đ nơ  

M c đ  đánh giáứ ộ S  câu h i theo m c đ  nh nố ỏ ứ ộ ậ  
th cứ



Ch  đủ ề v  ki nị ế  
th cứ

Nh nậ  
bi tế

Thôn
g 

hi uể
V nậ  

d ngụ

V nậ  
d ngụ  
cao

1. Đ c ọ
hi uể

Văn b n ả
ngh  lu nị ậ

Nh n bi t: ậ ế
- Nh n bi t đ c đ i t ngậ ế ượ ố ượ  
mà văn b n h ng đ n.ả ướ ế
- Nh n bi t đ c các ý ki n,ậ ế ượ ế  
lí  lẽ,  b ng ch ng trong vănằ ứ  
b n.ả
- Nh n bi t đ c đ c đi m ậ ế ượ ặ ể
n i b t c a văn b n ngh  ổ ậ ủ ả ị
lu n.ậ
Thông hi u: ể
- Tóm t t đ c các n i dungắ ượ ộ  
chính  trong  m t  văn  b nộ ả  
ngh  lu n có nhi u đo n.ị ậ ề ạ
-  Lí  gi i  đ c  ý  nghĩa,  tácả ượ  
d ng  c a  các  lí  lẽ,  d nụ ủ ẫ  
ch ng trong văn b n.ứ ả
-  Ch  ra  đ c  m i  liên  hỉ ượ ố ệ 
gi a  các  ý  ki n,  lí  lẽ,  b ngữ ế ằ  
ch ng.ứ
V n d ng:ậ ụ
- Rút ra đ c bài h c; trìnhượ ọ  
bày  đ c  ý  nghĩa  c a  v nượ ủ ấ  
đ  đ t ra trong văn b n đ iề ặ ả ố  
v i b n thân.ớ ả
- Nh n xét, đánh giá đ c ýậ ượ  
nghĩa,  giá  tr  c a  văn  b nị ủ ả  
theo  quan  ni m  c a  cáệ ủ  
nhân.

3 TN 5TN 2TL

2 Vi tế Vi t  bàiế  
văn  nghị 
lu nậ

Nh n bi t:  ậ ế
Thông hi u: ể
V n d ng: ậ ụ
V n d ng cao: ậ ụ
Vi t đ c bài văn trình bàyế ượ  
ý  ki n  v  m t  hi n  t ngế ề ộ ệ ượ  
đ i s ng. Nêu đ c v n đờ ố ượ ấ ề 
và suy nghĩ, đ a ra đ c lí lẽư ượ  
và b ng ch ng đ  làm sángằ ứ ể  
t  ý ki n.ỏ ế

1TL*

T ngổ 3 TN 5TN 2 TL 1 TL
T  l  %ỉ ệ 20 40 30 10

T  l  chungỉ ệ 60 40




	Truyện nàng tiên ốc

